
STT Tên đề tài Chủ nhiệm 
Cán bộ

 tham gia

Thời gian

 hợp đồng
Quyết định Ngày NT Loại

Đúng hạn/

Trễ hạn

1

Khảo sát sự hài lòng và một số yếu 

tố liên quan đến mức độ hài lòng 

của người dân khi đến tiêm chủng 

vắc xin phòng COVID-19 tại 

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 

năm 2021

PGS.TS. 

Trương Nhựt 

Khuê 

11/2021-

11/2022

Quyết định số: 

2859/QĐ-

ĐHYDCT 

ngày 30/9/2022

17/10/2022 Tốt
Trước hạn 2 

tháng

Khảo sát sự hài lòng và một số yếu 

tố liên quan đến mức độ hài lòng 

của người dân khi đến tiêm chủng 

vắc xin phòng COVID-19 tại 

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 

năm 2021

TS. Phan 

Thị Luyện

Quyết định 

số:2859/QĐ-

ĐHYDCT 

ngày 30/9/2022

17/10/2022 Tốt

Khảo sát sự hài lòng và một số yếu 

tố liên quan đến mức độ hài lòng 

của người dân khi đến tiêm chủng 

vắc xin phòng COVID-19 tại 

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 

năm 2021

ThS. 

Nguyễn 

Thị Thanh 

Trúc 

Quyết định 

số:2859/QĐ-

ĐHYDCT 

ngày 30/9/2022

17/10/2022 Tốt

Khảo sát sự hài lòng và một số yếu 

tố liên quan đến mức độ hài lòng 

của người dân khi đến tiêm chủng 

vắc xin phòng COVID-19 tại 

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 

năm 2021

ThS. 

Nguyễn 

Trân Trân 

Quyết định 

số:2859/QĐ-

ĐHYDCT 

ngày 30/9/2022

17/10/2022 Tốt

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA RĂNG HÀM MẶT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐỀ TÀI CÁN BỘ NĂM 2023



Khảo sát sự hài lòng và một số yếu 

tố liên quan đến mức độ hài lòng 

của người dân khi đến tiêm chủng 

vắc xin phòng COVID-19 tại 

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 

năm 2021

ThS. Lê 

Thanh Tâm 

Quyết định 

số:2859/QĐ-

ĐHYDCT 

ngày 30/9/2022

17/10/2022 Tốt

2

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, X- 

quang và đánh giá kết quả điều trị 

rối loạn thái dương hàm bằng máng 

nhai tại Bệnh viện Trường Đại học 

Y Dược Cần Thơ năm 2021-2022

ThS.BS. 

Nguyễn Phúc 

Vinh

1/2021- 

3/2022

Quyết định số: 

3809/QĐ-

ĐHYDCT 

ngày 

12/12/2022

27/12/2022 Tốt
Trễ hạn 6-12 

tháng

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, X- 

quang và đánh giá kết quả điều trị 

rối loạn thái dương hàm bằng máng 

nhai tại Bệnh viện Trường Đại học 

Y Dược Cần Thơ năm 2021-2022

TS.BS. Lê 

Nguyên 

Lâm

Quyết định số: 

3809/QĐ-

ĐHYDCT 

ngày 

12/12/2022

27/12/2022 Tốt

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, X- 

quang và đánh giá kết quả điều trị 

rối loạn thái dương hàm bằng máng 

nhai tại Bệnh viện Trường Đại học 

Y Dược Cần Thơ năm 2021-2022

ThS.BS. 

Trương Lê 

Thu Nhạn 

Quyết định số: 

3809/QĐ-

ĐHYDCT 

ngày 

12/12/2022

27/12/2022 Tốt



3

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, một 

số yếu tố liên quan và đánh giá kết 

quả điều trị bệnh nhân nhạy cảm 

ngà ở răng cối nhỏ và răng cối lớn 

bằng Laser Diode tại Bệnh viện 

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

ThS.BS. 

Nguyễn 

Hoàng Giang

1/2021- 

1/2022

Quyết định số: 

567/QĐ-

ĐHYDCT 

ngày 

06/02/2023.

03/3/2023 Khá
Trễ hạn > 12 

tháng

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, một 

số yếu tố liên quan và đánh giá kết 

quả điều trị bệnh nhân nhạy cảm 

ngà ở răng cối nhỏ và răng cối lớn 

bằng Laser Diode tại Bệnh viện 

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

ThS.BS. 

Trần Kim 

Định

Quyết định số: 

567/QĐ-

ĐHYDCT 

ngày 

06/02/2023.

03/3/2023 Khá

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, một 

số yếu tố liên quan và đánh giá kết 

quả điều trị bệnh nhân nhạy cảm 

ngà ở răng cối nhỏ và răng cối lớn 

bằng Laser Diode tại Bệnh viện 

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

ThS.BS. 

Nguyễn 

Huy Hoàng 

Trí

Quyết định số: 

567/QĐ-

ĐHYDCT 

ngày 

06/02/2023.

03/3/2023 Khá

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, một 

số yếu tố liên quan và đánh giá kết 

quả điều trị bệnh nhân nhạy cảm 

ngà ở răng cối nhỏ và răng cối lớn 

bằng Laser Diode tại Bệnh viện 

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

ThS.BS. 

Đỗ Diệp 

Gia Huấn

Quyết định số: 

567/QĐ-

ĐHYDCT 

ngày 

06/02/2023.

03/3/2023 Khá



4

Đánh giá đặc điểm lâm sàng và kết 

quả điều trị trên bệnh nhân mất răng 

toàn bộ có sử dụng kỹ thuật ghi 

tương quan trung tâm bằng cung 

Gothic tại Bệnh viện Trường Đại 

học Y Dược Cần Thơ năm 2021-

2022

ThS.BS. 

Trần Hà 

Phương Thảo

1/2021- 

3/2022

Quyết định số: 

84/QĐ-

ĐHYDCT 

ngày 

13/01/2023.

6/3/2023 Khá
Trễ hạn 6-12 

tháng

Đánh giá đặc điểm lâm sàng và kết 

quả điều trị trên bệnh nhân mất răng 

toàn bộ có sử dụng kỹ thuật ghi 

tương quan trung tâm bằng cung 

Gothic tại Bệnh viện Trường Đại 

học Y Dược Cần Thơ năm 2021-

2022

TS.BS. Đỗ 

Thị Thảo

Quyết định số: 

84/QĐ-

ĐHYDCT 

ngày 

13/01/2023.

6/3/2023 Khá

Đánh giá đặc điểm lâm sàng và kết 

quả điều trị trên bệnh nhân mất răng 

toàn bộ có sử dụng kỹ thuật ghi 

tương quan trung tâm bằng cung 

Gothic tại Bệnh viện Trường Đại 

học Y Dược Cần Thơ năm 2021-

2022

BS.CKII. 

Nguyễn 

Hoàng Nam

Quyết định số: 

84/QĐ-

ĐHYDCT 

ngày 

13/01/2023.

6/3/2023 Khá

Đánh giá đặc điểm lâm sàng và kết 

quả điều trị trên bệnh nhân mất răng 

toàn bộ có sử dụng kỹ thuật ghi 

tương quan trung tâm bằng cung 

Gothic tại Bệnh viện Trường Đại 

học Y Dược Cần Thơ năm 2021-

2022

ThS.BS. 

Trần Kim 

Định

Quyết định số: 

84/QĐ-

ĐHYDCT 

ngày 

13/01/2023.

6/3/2023 Khá



Đánh giá đặc điểm lâm sàng và kết 

quả điều trị trên bệnh nhân mất răng 

toàn bộ có sử dụng kỹ thuật ghi 

tương quan trung tâm bằng cung 

Gothic tại Bệnh viện Trường Đại 

học Y Dược Cần Thơ năm 2021-

2022

ThS.BS. 

Mai Như 

Quỳnh 

Quyết định số: 

84/QĐ-

ĐHYDCT 

ngày 

13/01/2023.

6/3/2023 Khá

5

Khảo sát tác dụng phụ của mũi tiêm 

lần 2 vắc xin phòng ngừa covid-19 

ở viên chức, người lao động tại 

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

PGS.TS.BS. 

Nguyễn Văn 

Lâm

28/8/2021-

28/8/2022

QĐ GIAO 

SỐ 

2031/QĐ-

ĐHYDCT 

ngày 

28/8/2021

Quyết định số: 

822/QĐ-

ĐHYDCT 

ngày 06/3/2023.

15/3/2023 Tốt
Trễ hạn 6-12 

tháng

Khảo sát tác dụng phụ của mũi tiêm 

lần 2 vắc xin phòng ngừa covid-19 

ở viên chức, người lao động tại 

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

TS.BS. 

Nguyễn 

Triều Việt 

Quyết định số: 

822/QĐ-

ĐHYDCT 

ngày 06/3/2023.

15/3/2023 Tốt

Khảo sát tác dụng phụ của mũi tiêm 

lần 2 vắc xin phòng ngừa covid-19 

ở viên chức, người lao động tại 

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

TS.BS. Đỗ 

Thị Thảo 

Quyết định số: 

822/QĐ-

ĐHYDCT 

ngày 06/3/2023.

15/3/2023 Tốt

Khảo sát tác dụng phụ của mũi tiêm 

lần 2 vắc xin phòng ngừa covid-19 

ở viên chức, người lao động tại 

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

PGS.TS. 

Nguyễn 

Thị Thu 

Trâm 

Quyết định số: 

822/QĐ-

ĐHYDCT 

ngày 06/3/2023.

15/3/2023 Tốt



Khảo sát tác dụng phụ của mũi tiêm 

lần 2 vắc xin phòng ngừa covid-19 

ở viên chức, người lao động tại 

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

ThS. Võ 

Thị Hậu 

Quyết định số: 

822/QĐ-

ĐHYDCT 

ngày 06/3/2023.

15/3/2023 Tốt

Khảo sát tác dụng phụ của mũi tiêm 

lần 2 vắc xin phòng ngừa covid-19 

ở viên chức, người lao động tại 

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

CN. Trần 

Hoài Ân 

Quyết định số: 

822/QĐ-

ĐHYDCT 

ngày 06/3/2023.

15/3/2023 Tốt

6

Khảo sát mô hình bệnh răng miệng 

và tìm hiểu một số yếu tố liên quan 

ở bệnh nhân ngoại trú Bệnh viện 

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 

năm 2021

PGS.TS.BS. 

Trương Nhựt 

Khuê     

1/2021- 

6/2022

Quyết định số: 

1878/QĐ-

ĐHYDCT 

ngày 24/5/2023

08/6/2023 Trung bình
Trễ hạn 6-12 

tháng

Khảo sát mô hình bệnh răng miệng 

và tìm hiểu một số yếu tố liên quan 

ở bệnh nhân ngoại trú Bệnh viện 

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 

năm 2021

ThS.BS. 

Bùi Thị 

Ngọc Mẫn

Quyết định số: 

1878/QĐ-

ĐHYDCT 

ngày 24/5/2023

08/6/2023 Trung bình

Khảo sát mô hình bệnh răng miệng 

và tìm hiểu một số yếu tố liên quan 

ở bệnh nhân ngoại trú Bệnh viện 

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 

năm 2021

CN. Trần 

Thị Kim 

Ngọc

Quyết định số: 

1878/QĐ-

ĐHYDCT 

ngày 24/5/2023

08/6/2023 Trung bình

Khảo sát mô hình bệnh răng miệng 

và tìm hiểu một số yếu tố liên quan 

ở bệnh nhân ngoại trú Bệnh viện 

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 

năm 2021

 CN. Lâm 

Tiến Thịnh

Quyết định số: 

1878/QĐ-

ĐHYDCT 

ngày 24/5/2023

08/6/2023 Trung bình



Khảo sát mô hình bệnh răng miệng 

và tìm hiểu một số yếu tố liên quan 

ở bệnh nhân ngoại trú Bệnh viện 

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 

năm 2021

 BS. 

Nguyễn 

Thị Ngọc 

Diễm

Quyết định số: 

1878/QĐ-

ĐHYDCT 

ngày 24/5/2023

08/6/2023 Trung bình

7

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, X 

quang và đánh giá kết quả phẫu 

thuật nhổ răng khôn hàm dưới lệch 

kết hợp Dexamethasone dạng tiêm 

ở bệnh nhân tại Bệnh viện Trường 

Đại học Y Dược Cần Thơ năm 

2021-2022

ThS.BS. 

Phạm Hải 

Đăng                  

               

1/2021- 

6/2022

Quyết định số: 

1878/QĐ-

ĐHYDCT 

ngày 24/5/2023

08/6/2023 Khá
Trễ hạn 6-12 

tháng

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, X 

quang và đánh giá kết quả phẫu 

thuật nhổ răng khôn hàm dưới lệch 

kết hợp Dexamethasone dạng tiêm 

ở bệnh nhân tại Bệnh viện Trường 

Đại học Y Dược Cần Thơ năm 

2021-2022

PGS.TS.BS

.Trương 

Nhựt Khuê

Quyết định số: 

1878/QĐ-

ĐHYDCT 

ngày 24/5/2023

08/6/2023 Khá

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, X 

quang và đánh giá kết quả phẫu 

thuật nhổ răng khôn hàm dưới lệch 

kết hợp Dexamethasone dạng tiêm 

ở bệnh nhân tại Bệnh viện Trường 

Đại học Y Dược Cần Thơ năm 

2021-2022

 BS.CKII. 

Lâm Nhựt 

Tân                                   

Quyết định số: 

1878/QĐ-

ĐHYDCT 

ngày 24/5/2023

08/6/2023 Khá



Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, X 

quang và đánh giá kết quả phẫu 

thuật nhổ răng khôn hàm dưới lệch 

kết hợp Dexamethasone dạng tiêm 

ở bệnh nhân tại Bệnh viện Trường 

Đại học Y Dược Cần Thơ năm 

2021-2022

 CN. Trần 

Thị Kim 

Ngọc

Quyết định số: 

1878/QĐ-

ĐHYDCT 

ngày 24/5/2023

08/6/2023 Khá

8

Đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân 

mất răng hàm dưới phía sau bằng 

implant tức thì tại Bệnh viện 

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 

năm 2021-2022

TS.BS. Lê 

Nguyên Lâm 

–  Khoa 

Răng Hàm 

Mặt

11/2021-

11/2022

Quyết định số: 

2191/QĐ-

ĐHYDCT 

ngày 16/6/2023

23/6/2023 Tốt
Trễ hạn 6-12 

tháng

Đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân 

mất răng hàm dưới phía sau bằng 

implant tức thì tại Bệnh viện 

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 

năm 2021-2022

ThS.BS. 

Nguyễn 

Tuyết 

Nhung

Quyết định số: 

2191/QĐ-

ĐHYDCT 

ngày 16/6/2023

23/6/2023 Tốt

Đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân 

mất răng hàm dưới phía sau bằng 

implant tức thì tại Bệnh viện 

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 

năm 2021-2022

ThS.BS. 

Mai Như 

Quỳnh 

Quyết định số: 

2191/QĐ-

ĐHYDCT 

ngày 16/6/2023

23/6/2023 Tốt

Đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân 

mất răng hàm dưới phía sau bằng 

implant tức thì tại Bệnh viện 

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 

năm 2021-2022

ThS.BS. 

Nguyễn 

Phúc Vinh

Quyết định số: 

2191/QĐ-

ĐHYDCT 

ngày 16/6/2023

23/6/2023 Tốt

KHOA RĂNG HÀM MẶT


